UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUÂT                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


	
	                                   KẾ HOẠCH

	
	          Giảng dạy học kỳ II năm học 2014 - 2015

	
	                         Bộ môn: ĐỊA LÝ – KHỐI 10


	Tuần lễ


	Từ ngày … đến …


	TIẾT
PP
	Tên bài giảng


	Ghi chú


	TUẦN 1


	29/12 –3/1/2015
	18
19
	Bài 15: Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 16: Sóng. thuỷ triều. Dòng biển.
	

	TUẦN 2


	05/01/ –10/01
	20
21
	Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
	

	TUẦN 3


	12/01 –17/01
	22

23
	Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất.

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
	

	TUẦN 4


	19/01 –24/01
	24

25
	Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số.
· KT 15’
	

	TUẦN 5

	26/01 –31/01
	26
27
	Bài 23: Cơ cấu dân số.

Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quấn cư và đô thị hoá.
	

	TUẦN 6

	2/02 –7/02
	28
29
	Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới.

Bài 26: Cơ cấu kinh tế.

	

	TUẦN 7

	9/02 –14/02
	30

31
	Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt.

	

	
	16/02-28/02
	
	NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 


	

	TUẦN 8

	2/03–07/03

	32
33
	Ôn tập
KT 45’
	

	TUẦN 9

	9/03 –14/03
	34
35
	Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi.

Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.


	

	Tuần lễ


	Từ ngày … đến …


	TIẾT
PP
	Tên bài giảng


	Ghi chú




	TUẦN 10

	16/03 –21/03
	36
37
	Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp.

Bài 32: Địa lí các ngàng công nghiệp.
	

	TUẦN 11

	23/03 –28/03
	38

39
	Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tt).

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
	

	TUẦN 12

	30/03 –4/04/12
	40

41
	Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phấm công nghiệp trên thế giới.

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.
	

	TUẦN 13

	06/04 –11/04
	42

43
	Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố giao thông vận tải.

Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải.
KT 15’
	

	TUẦN 14

	13/04 –18/04
	44

45
	Bài 38: Thực hành:Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma.

Rèn luyện kĩ năng
	

	TUẦN 15

	20/04 –25/04
	46
47
	Bài 40: Địa lí ngành thương mại.

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	

	TUẦN 16

	27/04 –2/05
	48

49
	Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững.

Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững.(tt)
	

	TUẦN 17

	5/05 –09/05
	50
51
	Ôn tập
Ôn tập
	

	TUẦN 18

	11/05 –16/05
	
	· THI HỌC KÌ II
	

	TUẦN 19

	18/05 –23/05
	
	Trả bài thi học kì II
	

	
	                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                     TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Dũng                                                                 Nguyễn Thị Bảo Linh            
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	                                   KẾ HOẠCH

	
	          Giảng dạy học kỳ II năm học 2014 - 2015

	
	                         Bộ môn: ĐỊA LÝ – KHỐI 11

	Tuần lễ


	Từ ngày … đến …


	TIẾT
PP
	Tên bài giảng


	Ghi chú



	TUẦN 1


	29/12 –3/1/2015
	18
	Tự nhiên dân cư – xã hội Nga
	

	TUẦN 2


	05/01/ –10/01
	19
	Kinh tế Nga
	

	TUẦN 3


	12/01 –17/01
	20
	Thực hành Nga
	

	TUẦN 4


	19/01 –24/01
	21
	Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

· KT 15’
	

	TUẦN 5

	26/01 –31/01
	22
	Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Nhật Bản
	

	TUẦN 6

	2/02 –7/02
	23
	Thực hành: Nhật Bản
	

	TUẦN 7

	9/02 –14/02
	24
	Tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
	

	
	16/02-28/02
	
	NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 
	

	TUẦN 8

	2/03–07/03

	25
	KT 45’
	

	TUẦN 9

	9/03 –14/03
	26
	Kinh tế Trung Quốc
	


	TUẦN 10

	16/03 –21/03
	27
	Thực hành Trung Quốc
	

	TUẦN 11

	23/03 –28/03
	28
	Tự nhiên, dân cư và xã hội Đông Nam Á
	

	TUẦN 12

	30/03 –4/04/12
	29
	Kinh tế Đông Nam Á
	

	TUẦN 13

	06/04 –11/04
	30
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á

KT 15’
	

	TUẦN 14

	13/04 –18/04
	31
	Thực hành: Đông Nam Á
	

	TUẦN 15

	20/04 –25/04
	32
	Kĩ năng
	

	TUẦN 16

	27/04 –2/05
	33
	Thực hành Austraulia
	

	Tuần lễ


	Từ ngày … đến …


	TIẾT
PP
	Tên bài giảng


	Ghi chú



	TUẦN 17

	5/05 –09/05
	34
	Ôn tập
	

	TUẦN 18

	11/05 –16/05
	35
	· THI HỌC KÌ II
	

	TUẦN 19

	18/05 –23/05
	
	Trả bài thi học kì II
	

	
	                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                     TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Dũng                                                                 Nguyễn Thị Bảo Linh            
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	                                   KẾ HOẠCH

	
	          Giảng dạy học kỳ II năm học 2014 - 2015

	
	                         Bộ môn: ĐỊA LÝ – KHỐI 12

	Tuần lễ


	Từ ngày … đến …


	TIẾT
PP
	Tên bài giảng


	Ghi chú



	TUẦN 1


	29/12 –3/1/2015
	39


	Vấn đề khai thác thế mạnh của Trung du miền núi Bắc Bộ


	

	TUẦN 2


	05/01/ –10/01
	40


	Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng Sông Hồng


	

	TUẦN 3


	12/01 –17/01
	41


	Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

KT 15’
	

	TUẦN 4


	19/01 –24/01
	42


	Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
	

	TUẦN 5

	26/01 –31/01
	43


	Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên


	

	TUẦN 6

	2/02 –7/02
	44


	Thực hành : Tây Nguyên và Trung du - miền núi Bắc Bộ


	

	TUẦN 7

	9/02 –14/02
	45


	Ôn tập


	

	16/02-28/02
	16/02-28/02
	
	NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 
	

	TUẦN 8

	2/03–07/03

	46


	KT 45’
	

	TUẦN 9

	9/03 –14/03
	47


	Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của Đông Nam Bộ 


	


	TUẦN 10

	16/03 –21/03
	48


	Thực hành : Đông Nam Bộ


	

	TUẦN 11

	23/03 –28/03
	49


	Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
	

	TUẦN 12

	30/03 –4/04/12
	50


	Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

KT 15’
	

	TUẦN 13

	06/04 –11/04
	51


	Các vùng kinh tế trọng điểm


	

	Tuần lễ


	Từ ngày … đến …


	TIẾT
PP
	Tên bài giảng


	Ghi chú



	TUẦN 14

	13/04 –18/04
	52
	Tìm hiểu  địa lý tỉnh, thành phố


	

	TUẦN 15

	20/04 –25/04
	53
	Tìm hiểu  địa lý tỉnh, thành phố (tt)


	

	TUẦN 16

	27/04 –2/05
	54
	ÔN TẬP


	

	TUẦN 17

	5/05 –09/05
	55
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	

	TUẦN 18

	11/05 –16/05
	
	Trả bài thi học kì II
	

	TUẦN 19

	18/05 –23/05
	
	Hoàn tất chương trình
	

	TUẦN 20

	
	
	
	


	
	                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG                                                     TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Dũng                                                                 Nguyễn Thị Bảo Linh            


